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Quick Insights: Business 

News in a Glimpse

Flash Report: Key Business 

Updates

 Luật sư Ngô Quỳnh Anh được vinh danh Top 100 Women in Litigation Asia-Pacific 2025 và

Distinguished Advisor of the Year 2024–2025.

 Luật sư Cao Nhật Anh (Alex) chính thức gia nhập EPLegal từ tháng 4/2025.

 Tăng cường hợp tác: Ký kết MOU với KLINOVA nhằm thúc đẩy hợp tác ESG, Gặp gỡ Zhong Yin

Law Firm (Trung Quốc);

 Hội thảo chuyên sâu: Quản trị rủi ro ngành năng lượng (Hà Nội), Tuân thủ bảo vệ người tiêu dùng

(trực tuyến), Tập huấn hòa giải thương mại (VMC), Diễn đàn trọng tài quốc tế tại London

 Cập nhật pháp lý đáng chú ý: ngân hàng, điện lực, đầu tư nước ngoài.

 Góc phân tích chuyên sâu: Diễn biến mới về trọng tài thể chế tại Đông và Đông Nam Á năm 2024

 Các bài viết trên Lexology Q2/2025

+84-28-35356375 www.eplegal.com info@eplegal.com

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT



+84-28-35356375 www.eplegal.com info@eplegal.com

Luật sư NGÔ QUỲNH ANH

chính thức gia nhập EPLegal 

với vai trò là luật sư thành viên từ tháng 4/2025

 “Top 100 Women in 

Litigation Asia-Pacific 

2025”

Vinh danh bởi Benchmark

Litigation cho những đóng

góp nổi bật trong lĩnh vực

tranh tụng xây dựng

(Construction Disputes)

– đại diện duy nhất đến từ

Việt Nam.

 “Distinguished 

advisor of the year 

2024–2025”

Được trao bởi Asia Pacific

Business Awards nhằm ghi

nhận chuyên môn sâu sắc,

kinh nghiệm thực tiễn và

tinh thần đồng hành cùng

khách hàng trong suốt

hành trình hành nghề.

QUẢN TRỊ RỦI RO & XỬ LÝ TRANH CHẤP 
TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Ngày 25/04/2025, EPLegal đã đồng hành cùng Bộ Tư pháp

tổ chức thành công hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các

vấn đề pháp lý quốc tế cho luật sư khu vực phía Bắc”, với

trọng tâm về quản trị rủi ro và giải quyết tranh chấp trong

lĩnh vực năng lượng.

Sự kiện đã thu hút hơn 200 luật sư và chuyên gia pháp lý

tham dự, tạo nên một ngày thảo luận chuyên sâu, sôi nổi và

nhiều giá trị thực tiễn.

Tại đây, TS. Nguyễn Trung Nam và LS. Ngô Quỳnh 

Anh đã chia sẻ tổng quan về ngành năng lượng, phân tích

các rủi ro pháp lý trong dự án, chiến lược kiểm soát rủi ro,

kinh nghiệm giải quyết tranh chấp, và kỹ năng tranh tụng

trọng tài chuyên biệt cho lĩnh vực năng lượng.

SỰ KIỆN & HỘI THẢO
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EPLEGAL KÝ KẾT MOU VỚI KLINOVA 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỀ ESG VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH

Ngày 15/05/2025 tại Hà Nội, EPLegal đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Công ty Cổ phần Tư

vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu KLINOVA.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên đã cùng trao đổi chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến:

ESG – Môi trường, Xã hội và Quản trị

Tuân thủ các quy định pháp lý về phát thải khí nhà kính (GHG)

Cơ chế thị trường carbon và chuyển đổi mô hình phát triển bền vững

Sự hợp tác này mở ra hướng đi mới trong việc cung cấp các giải pháp pháp lý và tư vấn kỹ thuật toàn diện, giúp

doanh nghiệp tiếp cận chiến lược chuyển đổi xanh, đáp ứng xu hướng toàn cầu và yêu cầu từ các hiệp định

thương mại quốc tế.

Zhong Yin Law Firm, thành lập năm 1993, là một trong những công ty luật lớn nhất Trung Quốc, 

với 41 chi nhánh, hơn 3000 luật sư trên tổng số 4000 nhân sự. 

GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC GIỮA EPLEGAL VÀ ZHONG YIN LAW FIRM

Ngày 25/4/2025, Luật sư Cao Nhật Anh,

Luật sư thành viên EPLegal, đã có buổi

làm việc với đoàn đại biểu từ Zhong Yin

Law Firm (Trung Quốc) tại văn phòng

EPLegal – TP. Hồ Chí Minh.

Trong chiến lược “Đẩy mạnh mở rộng ra

nước ngoài và tiến vào ASEAN”, EPLegal

là công ty luật được Zhong Yin lựa chọn

để gặp gỡ tại Việt Nam.

Tại buổi trao đổi, hai bên đã chia sẻ định

hướng hợp tác. Hai bên kỳ vọng sẽ sớm

tiến tới ký kết MOU hợp tác toàn diện.

STRONG PARTNERSHIPS – GLOBAL VISION

3

SỰ KIỆN & HỘI THẢO
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SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN  

Chủ đề: Tuân thủ chính sách bảo vệ quyền lợi

người tiêu dùng - Tránh rủi ro pháp lý và phát

triển thương hiệu

Ngày 3/6, gần 100 doanh nghiệp, cá nhân tham dự đã cùng

tham gia buổi trò chuyện trực tuyến qua Zoom.

Với nhiều năm kinh nghiệm từ các dự án lớn trong và ngoài

nước, TS. Luật sư Nguyễn Trung Nam (EPLegal) và Chuyên

gia Phạm Hùng (VCCI) đã mang đến những góc nhìn thực

tiễn, sâu sắc và định hướng rõ ràng cho các doanh nghiệp.

EPLEGAL THAM DỰ HỘI NGHỊ 

PHÁT HUY NGUỒN LỰC KIỀU BÀO

THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM – EU

Ngày 7/6/2025 tại Brussels, EPLegal vinh dự đồng hành

cùng sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và

Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu tổ chức.

Hội nghị là diễn đàn kết nối các chuyên gia, trí thức kiều bào

nhằm đóng góp thiết thực vào quá trình thúc đẩy quan hệ hợp

tác giữa Việt Nam và EU trên nhiều lĩnh vực: pháp lý, kinh tế,

năng lượng, chuyển đổi xanh…

Đại diện EPLegal – TS. Luật sư Nguyễn Trung Nam đã

cùng các chuyên gia trao đổi về vai trò của luật sư và chuyên

gia Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết tranh

chấp và hội nhập pháp lý quốc tế.

EPLEGAL TẠI 

LIDW 2025 

DIỄN ĐÀN 

TRỌNG TÀI 

QUỐC TẾ 

TẠI LONDON

Trong khuôn khổ London International Disputes

Week (LIDW 2025), TS. Luật sư Nguyễn Trung

Nam – Luật sư sáng lập EPLegal – đã tham dự

phiên thảo luận chuyên đề: “Arbitration in corporate

and private capital: Lessons from Asia”

Phiên thảo luận quy tụ các chuyên gia hàng đầu

từ các tổ chức trọng tài và công ty luật toàn cầu

như: Simmons & Simmons, FTI Consulting, Herbert

Smith Freehills, Quinn Emanuel, Essex Court

Chambers

Tại đây, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn đa chiều về

trọng tài quốc tế trong lĩnh vực đầu tư tư nhân và giao

dịch doanh nghiệp, đặc biệt là từ kinh nghiệm khu vực

châu Á – một thị trường đang phát triển năng động và

giàu tiềm năng.



+84-28-35356375 www.eplegal.com info@eplegal.com

SỰ KIỆN SẮP TỚI

07/2025 BICAM Global ADR Horizons 2025 – 23-26/07/2025

TS. Nguyễn Trung Nam tham dự

Kota Kinabalu, 

Sabah

08/2025 Hội thảo về Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp trong Xây dựng

TS. Nguyễn Trung Nam
Hồ Chí Minh

Tuần lễ Công ước Singapore 2025 – 25–29/08/2025

TS. Nguyễn Trung Nam/ LS. Annie Ngo tham dự
Singapore

09/2025 Đào tạo Kỹ năng giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài

(Module Trung cấp) 

Giảng viên: TS. Nguyễn Trung Nam

Hồ Chí Minh

5

SỰ KIỆN & HỘI THẢO

EPLEGAL ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÓA TẬP HUẤN VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
TS. Luật sư Nguyễn Trung Nam – Luật sư sáng lập EPLegal – vinh dự được mời giảng dạy tại Khóa tập huấn

“Kỹ năng giải quyết tranh chấp thông qua Hòa giải thương mại” do Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tổ chức

từ 18-20/06/2025

Nội dung khóa học:

✓ Nguyên tắc và quy trình hòa giải thương mại

✓ Kỹ năng đàm phán và chiến lược hòa giải hiệu quả

✓ Phân tích tình huống thực tiễn từ các tranh chấp đầu tư, thương mại, xây dựng

Với kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực trọng tài quốc tế, TS. Nguyễn Trung Nam mang đến những chia sẻ sâu sắc

và thực tế từ các vụ việc mà ông đã trực tiếp tham gia xử lýgiao dịch doanh nghiệp, đặc biệt là từ kinh nghiệm khu

vực châu Á – một thị trường đang phát triển năng động và giàu tiềm năng
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6

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nghị định 69/2025/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định 01/2014/NĐ-

CP về việc nhà đầu tư nước

ngoài mua cổ phần của tổ chức

tín dụng Việt Nam

Ban hành: 18/03/2025

Hiệu lực: 19/05/2025

Nghị định 69/2025/NĐ-CP quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao gồm cả

các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu tuân thủ các điều kiện và thủ tục

đầu tư theo Nghị định 69/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần

của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại cổ phần thuộc diện bắt

buộc chuyển nhượng được phép tăng lên tối đa 49% (so với giới hạn 30% thông

thường) trong thời hạn thực hiện kế hoạch chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Trường hợp tỷ lệ sở hữu vượt giới hạn cho phép, nhà đầu tư nước ngoài phải

giảm tỷ lệ sở hữu trong vòng 6 tháng, đồng thời không được tiếp tục mua cổ

phần nếu tổng mức sở hữu vượt mức quy định cho đến khi tuân thủ đầy đủ. Về

giới hạn sở hữu chung, tỷ lệ tối đa là 30% đối với ngân hàng thương mại và 50%

đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, riêng với ngân hàng bắt buộc chuyển

nhượng có thể nâng lên 49%, trừ trường hợp ngân hàng có vốn nhà nước chiếm

trên 50%.

Nghị định số 70/2025/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung Nghị định số

123/2020/NĐ-CP về hóa đơn,

chứng từ

Ban hành: 20/03/2025

Hiệu lực: 01/06/2025

Một số điểm đáng lưu ý của Nghị định số 70/2025/NĐ-CP như hộ kinh doanh, cá

nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Trong đó,

thời hạn đăng ký chậm nhất là 30/05/2025, hộ kinh doanh phải hoàn thành đăng

ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định số 70/2025/NĐ-CP cũng hướng dẫn 4

việc cần làm của hộ và cá nhân kinh doanh khi thực hiện xuất hoá đơn điện tử,

bao gồm: chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật có kết nối internet, gồm điện thoại thông

minh, máy tính bảng, PC để bàn, máy POS, hệ thống máy tính tiền chuyên dụng;

đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trước ngày 30/05/2025; cập

nhật phương pháp tính thuế trước ngày 30/05/2025; và thực hiện kê khai thuế

theo Mẫu 01/CNKD của Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trong nghị định cũng lưu ý: nếu hộ và cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều

kiện kỹ thuật, sẽ được ngành thuế hỗ trợ. Nếu không đăng ký hoặc không sử

dụng đúng quy định, hộ kinh doanh có thể bị phạt từ 2 - 10 triệu đồng, tùy mức

độ vi phạm.

Nghị định số 90/2025/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP

ngày 13/03/2012 quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Kiểm toán độc lập

Ban hành: 14/04/2025

Hiệu lực: 14/04/2025

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm hoàn thiện khuôn khổ

pháp lý về kiểm toán độc lập. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung thêm đối tượng là

các doanh nghiệp, tổ chức mà theo quy định của pháp luật, báo cáo tài chính

hàng năm của họ phải được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán hoặc chi

nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 14/2025/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 119/2020/TT-

BTC quy định hoạt động đăng ký,

lưu ký, bù trừ và thanh toán giao

dịch chứng khoán và

Thông tư 58/2021/TT-BTC

hướng dẫn một số điều của Nghị

định 58/2020/NĐ-CP về chứng

khoán phái sinh và thị trường

chứng khoán phái sinh

Ban hành: 04/04/2025

Hiệu lực: 01/06/2025

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC

liên quan đến hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán và thông tin định danh

khách hàng, đồng thời thay thế Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm

theo Thông tư số 58/2021/TT-BTC bằng các mẫu mới được ban hành kèm theo

Thông tư này
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NĂNG LƯỢNG

Nghị định số 18/2025/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Điện lực liên quan đến hoạt 

động mua bán điện và tình huống 

bảo đảm cung cấp điện

Ban hành: 08/02/2025

Hiệu lực: 08/02/2025

Nghị định 18/2025/NĐ-CP phân loại rõ các loại hợp đồng mua bán điện, xác lập

nguyên tắc ký kết trên cơ sở công khai, minh bạch, bình đẳng và quy định chi

tiết các điều khoản bắt buộc trong hợp đồng. Đáng chú ý, Nghị định 18/2025/NĐ-

CP quy định trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị truyền tải, phân phối và bán

lẻ điện trong việc bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho khách hàng, đồng

thời đưa ra các trường hợp được phép ngừng hoặc giảm cấp điện và yêu cầu

thông báo trước ít nhất 5 ngày làm việc (trừ trường hợp bất khả kháng). Về trách

nhiệm của các chủ thể, Nghị định bổ sung quy định đối với đơn vị bán lẻ điện về

ghi chỉ số, lập hóa đơn và giải quyết khiếu nại; đối với khách hàng sử dụng điện

về nghĩa vụ thanh toán, không can thiệp hệ thống và phối hợp xử lý sự cố. Các

hợp đồng mua bán điện đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục

thực hiện theo nội dung đã ký, trường hợp sửa đổi, bổ sung sẽ phải tuân thủ

theo Nghị định 18/2025/NĐ-CP.

Quyết định 988/QĐ-BCT

phê duyệt khung giá phát điện áp

dụng cho loại hình nhà máy điện

mặt trời

Ban hành: 10/04/2025

Hiệu lực: 10/04/2025

Theo quyết định này, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) được quy định

như sau:

• Nhà máy điện mặt trời mặt đất (không có hệ thống pin tích trữ): Miền Bắc:

1.382,7 đồng/kWh, Miền Trung: 1.107,1 đồng/kWh, Miền Nam: 1.012,0

đồng/kWh

• Nhà máy điện mặt trời nổi (không có hệ thống pin tích trữ): Miền Bắc:

1.685,8 đồng/kWh, Miền Trung: 1.336,1 đồng/kWh, Miền Nam: 1.228,2

đồng/kWh

• Nhà máy điện mặt trời mặt đất (có hệ thống pin tích trữ): Miền Bắc:

1.571,98 đồng/kWh, Miền Trung: 1.257,05 đồng/kWh, Miền Nam: 1.149,86

đồng/kWh

• Nhà máy điện mặt trời nổi (có hệ thống pin tích trữ): Miền Bắc: 1.876,57

đồng/kWh, Miền Trung: 1.487,18 đồng/kWh, Miền Nam: 1.367,13 đồng/kWh

Quyết định này được ban hành dựa trên đề xuất của EVN và quy định tại Thông

tư 09/2025/TT-BCT về phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện.

Quyết định 1279/QĐ-BCT quy 

định về giá bán điện

Ban hành: 09/05/2025

Hiệu lực: 10/05/2025

Theo quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh

(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Quyết định này ảnh hưởng đến giá bán lẻ

điện sinh hoạt cũng như giá bán buôn điện. Theo đó, các hộ dân sử dụng điện sẽ

phải trả thêm từ 4.550 đồng đến 65.050 đồng mỗi tháng, tùy theo mức tiêu thụ.

ĐẦU TƯ

Thông tư 03/2025/TT-NHNN

quy định về mở và sử dụng tài

khoản bằng đồng Việt Nam để

thực hiện hoạt động đầu tư gián

tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/04/2025

Hiệu lực: 16/06/2025

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là nhà đầu tư nước ngoài không cư trú,

ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối, và các tổ chức liên quan đến hoạt động

đầu tư gián tiếp. Theo đó, thông tư loại bỏ yêu cầu về hợp pháp hóa lãnh sự, cụ thể

nhà đầu tư nước ngoài không cần hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ khi mở tài khoản,

giúp rút ngắn thời gian xử lý từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày. Đối với quy định

về giao dịch, mọi giao dịch thu, chi liên quan đến đầu tư gián tiếp phải thực hiện

thông qua tài khoản thanh toán bằng VND tại ngân hàng được phép. Số dư trên tài

khoản không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiết kiệm, nhằm đảm bảo

tính minh bạch và kiểm soát dòng vốn. Thông tư này giúp đơn giản hóa thủ tục hành

chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại, góp phần nâng cao năng lực

cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam

CẬP NHẬT  PHÁP LÝ
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ĐẤT ĐAI

Nghị định 87/2025/NĐ-CP

quy định việc giảm tiền thuê đất

năm 2024

Ban hành: 11/04/2025

Hiệu lực: 11/04/2025

Theo đó, mức giảm là 30% tiền thuê đất trong năm 2024. Đối tượng áp dụng là

người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định cho thuê

đất, Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hiệu lực

trong năm 2024, dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Theo đó, thời hạn

nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất là từ 11/04/2025 đến 31/07/2025, hồ sơ nộp sau

thời hạn này sẽ không được xem xét. Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ trực

tiếp hoặc qua bưu điện hoặc phương thức điện tử.

Nghị định số 75/2025/NĐ-CP

quy định chi tiết thi hành Nghị

quyết số 171/2024/QH15 ngày

30/11/2024 của Quốc hội

Ban hành: 01/04/2025

Hiệu lực: 01/04/2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị 

quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện 

dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc 

đang có quyền sử dụng đất. 

Nghị định này quy định chi tiết liên quan đến quy trình thực hiện dự án thí điểm, bao 

gồm một số thông tin chính như việc thông báo về nhu cầu thực hiện dự án thí điểm; 

hồ sơ đăng ký và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án thí điểm

Nghị định số 20/2025/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

ngày 05/11/2020 về quản lý thuế

đối với doanh nghiệp có giao dịch

liên kết

Ban hành: 10/02/2025

Hiệu lực: 27/03/2025

THUẾ

Nghị định 20/2025/NĐ-CP đáng chú ý ở việc mở rộng các trường hợp được coi

là có quan hệ liên kết, bao gồm (i) quan hệ bảo lãnh hoặc cho vay với điều kiện

tổng dư nợ từ 25% vốn góp trở lên và chiếm trên 50% tổng dư nợ trung, dài hạn;

(ii) các trường hợp doanh nghiệp chịu sự điều hành, quyết định trên thực tế từ

bên kia; và (iii) mối quan hệ giữa tổ chức tín dụng với công ty con, công ty kiểm

soát, công ty liên kết theo Luật các tổ chức tín dụng.

Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc cung

cấp thông tin về các khoản vay, lãi suất, giao dịch của doanh nghiệp có giao dịch

liên kết theo yêu cầu của cơ quan thuế. Về nguyên tắc chuyển tiếp, Nghị định cho

phép phần chi phí lãi vay không được trừ trong các năm 2020–2023 được phân bổ

và chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo kể từ năm 2024 tùy theo trường hợp có

hay không có quan hệ liên kết. Nghị định 20/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày

27/03/2025 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Nghị định 82/2025/NĐ-CP

quy định về gia hạn thời hạn nộp

thuế giá trị gia tăng, thuế thu

nhập doanh nghiệp, thuế thu

nhập cá nhân và tiền thuê đất

trong năm 2025

Ban hành: 02/04/2025

Hiệu lực: 27/03/2025

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động

trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, xuất bản, điện ảnh, khai thác dầu khí, sản

xuất ô tô, xe máy, v.v.

Theo nghị định này, thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn đến tháng 12/2025,

thuế TNDN được gia hạn cho quý I và II năm 2025, trong khi thuế TNCN và tiền

thuê đất được gia hạn đến cuối năm 2025. Hồ sơ gia hạn có thể được nộp trực

tuyến, trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua bưu điện. Chính sách này nhằm hỗ trợ

doanh nghiệp và cá nhân vượt qua khó khăn tài chính, góp phần thúc đẩy phục hồi

kinh tế.
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KHÁC

Nghị định số 23/2025/NĐ-CP

về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Ban hành: 21/02/2025

Hiệu lực: 10/04/2025

Nghị định phân loại chứng thư chữ ký điện tử gồm chứng thư chữ ký số gốc

(hiệu lực 25 năm), chứng thư cho dịch vụ tin cậy (5–10 năm), chứng thư công

cộng (tối đa 3 năm), và chứng thư chuyên dùng (10 năm); quy định nội dung,

định dạng, quy trình cấp, gia hạn, tạm dừng, thu hồi chứng thư, cùng yêu cầu kỹ

thuật cho phần mềm ký số/kiểm tra chữ ký số đảm bảo an ninh mạng. Doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ tin cậy phải đáp ứng điều kiện tài chính (ký quỹ 10 tỷ

đồng/300.000 thuê bao hoặc bảo hiểm), nhân lực (đại học, 2 năm kinh nghiệm),

và phương án kỹ thuật (hệ thống an toàn cấp độ 3, dự phòng dữ liệu). Bộ Thông

tin và Truyền thông giám sát, kiểm toán kỹ thuật định kỳ 2 năm, xử lý vi phạm

(tạm đình chỉ 6 tháng hoặc thu hồi giấy phép), yêu cầu kết nối với Trung tâm

Chứng thực điện tử quốc gia và công bố thông tin trên https://rootca.gov.vn. Các

tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có 2 năm nâng cấp

hệ thống, nhân lực; chứng thư cấp trước 22/06/2023 được gia hạn 1 lần, tối đa 5

năm. Nghị định tạo khung pháp lý minh bạch, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn

và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Thông tư 03/2025/TT-BLĐTBXH

về phân loại lao động theo điều

kiện lao động

Ban hành: 11/02/2025

Hiệu lực: 01/04/2025

Thông tư này thay thế Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH và đáng chú ý ở việc

đặt ra phương pháp mới để phân loại các nghề, công việc theo mức độ nặng

nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm làm căn cứ cho việc hưởng chế độ, chính sách

bảo hộ lao động.

Cụ thể, Thông tư quy định việc phân loại nghề, công việc dựa trên 6 mức điều

kiện lao động (từ Loại I đến Loại VI), trong đó:

• Loại IV: nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

• Loại V và VI: nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Để phân loại, Thông tư đưa ra phương pháp điểm số, đánh giá trên cơ sở 10

yếu tố điều kiện lao động, bao gồm (i) độ ồn, (ii) nhiệt độ, (iii) môi trường hóa

chất/vi sinh, (iv) cường độ lao động, (v) tư thế lao động, và các yếu tố khác.

Điểm tổng hợp sẽ quyết định nghề, công việc thuộc loại nào trong 6 mức nêu

trên.

Đối với các công việc không có tên trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, đơn vị

sử dụng lao động có thể tự phân loại theo phương pháp điểm và gửi kết quả đến

cơ quan có thẩm quyền để xác nhận. Thông tư 03/2025 có hiệu lực từ ngày

01/04/2025 và là cơ sở quan trọng cho công tác đánh giá rủi ro lao động, phân

loại chế độ hưởng thu nhập, bảo hiểm và bảo hộ lao động trong thời gian tới
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GÓC PHÂN TÍCH

SỰ PHÁT TRIỂN TẠI CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI NĂM 2024 

GÓC NHÌN TỪ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

TS.  LS Nguyễn Trung Nam

Đỗ Phạm Khánh Huyền, Nguyễn Hữu Mạnh Cường, Đặng Quang Huy

Bài viết này đánh giá hoạt động của một số Trung tâm Trọng tài hàng đầu châu Á được chọn lọc trong năm 2024,

bao gồm Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), KCAB

International, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) và Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản (JCAA)

(sau đây gọi chung là “Các Trung tâm”). Bài viết sẽ làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của Các Trung Tâm

này trong việc giải quyết các tranh chấp xuyên biên giới tại khu vực Châu Á. Mỗi trung tâm trọng tài nêu trên đều

ghi nhận số lượng vụ việc thụ lý cao, củng cố vị thế là các trung tâm trọng tài hàng đầu trong các khu vực tài phán

tương ứng. Sự thành công của các trung tâm này phần lớn đến từ các quy tắc tố tụng được xây dựng chuyên biệt

cho từng trung tâm, song song với đó làviệc thường xuyên tinh chỉnh quy tắc, qua đó đóng vai trò quan trọng trong

việc thu hút các bên lựa chọn sử dụng trong trọng tài quốc tế.

Giới thiệu

Khu vực Đông Á và Đông Nam Á luôn được nhìn nhận là những nền kinh tế năng động bậc nhất toàn cầu, với sự

phát triển kinh tế sôi động và tốc độ tăng trưởng ổn định. Những tiến bộ này đã được hỗ trợ đáng kể bởi sự phát

triển nhanh chóng của hoạt động trọng tài, vốn là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến

nhất tại châu Á. Bài viết này trình bày phân tích tổng quan về số lượng vụ việc, các lĩnh vực tranh chấp chủ yếu và

các yếu tố phát triển quan trọng khác của các trung tâm trọng tài trong khu vực trong năm 2024. Từ đó, cung cấp

cái nhìn sâu sắc về thực tiễn trọng tài tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á thông qua lăng kính so sánh, đồng thời

thúc đẩy sự tham chiếu kinh nghiệm lẫn nhau từ các xu hướng phát triển trọng tài hàng đầu trong khu vực.

1. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SIAC TRONG NĂM 2024

Thống kê về Giải quyết tranh chấp 

Trong năm 2024, SIAC tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm trọng tài quốc tế hàng đầu, thụ lý 625 vụ việc mới liên quan

đến các bên từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các vụ việc quốc tế chiếm tỷ lệ ấn tượng là 91%. Đặc biệt, các

bên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ là những bên tranh chấp nước ngoài thường xuyên nhất.

Các tranh chấp được SIAC thụ lý ở đa dạng các lĩnh vực từ thương mại, kinh doanh, các vấn đề doanh nghiệp,

hàng hải và vận tải biển cho đến xây dựng. Đáng chú ý, các tranh chấp cũng mở rộng sang các lĩnh vực mớinhư

blockchain, tiền điện tử và các vấn đề liên quan đến công nghệ. Sự mở rộng này khẳng định khả năng thích ứng

của SIAC và vị thế ngày càng nổi bật của trung tâm này trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại đa ngành

trong cả các ngành công nghiệp đã và đang phát triển

Thủ tục Rút gọn và Trọng tài Khẩn cấp

Trong năm 2024, SIAC tiếp tục khẳng định sự tận tâm của mình đối với việc đẩy nhanh giải quyết tranh chấp thông

qua việc triển khai hiệu quả các cơ chế trọng tài rút gọn và khẩn cấp. Đối với Thủ tục Rút gọn, đã có 143 đơn yêu

cầu được đệ trình, trong đó 66 đơn yêu cầu được chấp thuận. Đặc biệt, SIAC đã chấp thuận tất cả 21 đơn yêu cầu

chỉ định Trọng tài viên Khẩn cấp, thể hiện sự sẵn sàng của trung tâm này trong việc thực hiện thủ tục trọng tài khẩn

cấp. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu thống kê về thời gian trung bình trên thực tế để ban hành phán quyết theo các thủ

tục nêu trên làm giảm đi sức thuyết phục trong việc đánh giá hiệu quả của các cơ chế tố tụng này.

Trọng tài Vụ việc (Ad hoc)

Ngoài việc quản lý toàn diện các thủ tục trọng tài quy chế, SIAC còn cung cấp dịch vụ chuyên biệt cho việc chỉ định

trọng tài vụ việc (Ad hoc) trong các vụ trọng tài vụ việc (Ad hoc) có trụ sở tại Singapore, đặc biệt là khi SIAC được

ghi nhận là cơ quan chỉ định. Trong năm 2024, SIAC đã được giao nhiệm vụ chỉ định 40 trọng tài viên và các bên

trung lập khác cho các trọng tài vụ việc (Ad hoc).
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Những cải tiến quan trọng trong vận hành 

Ấn bản thứ 7 của Quy tắc SIAC, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đã giới thiệu một loạt các cải cách có tầm

nhìn vượt trội, bao gồm Thủ tục siêu Rút gọn, Thủ tục Phối hợp và Cơ chế Quyết định Sơ bộ, cùng với các tinh

chỉnh quan trọng đối với các quy định về Thủ tục Rút gọn và Trọng tài viên Khẩn cấp. Những đổi mới về thủ tục này

còn được hỗ trợ bởi việc ra mắt SIAC Gateway, một nền tảng quản lý vụ việc kỹ thuật số được thiết kế để nâng cao

tính minh bạch thủ tục và khả năng tiếp cận của người dùng. Việc SIAC tiếp tục đầu tư vào số hóa phản ánh sự

thích ứng chủ động với các xu hướng trọng tài toàn cầu, tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm

Tóm lại, số lượng lớn các vụ việc thụ lý mới tiếp tục khẳng định vị trí của SIAC như một trung tâm trọng tài nổi bật

ở Châu Á. Bên cạnh hiệu quả đã được ghi nhận trong việc quản lý các Thủ tục Rút gọn và Trọng tài Khẩn cấp,

SIAC còn tiếp tục nâng cao quy trình thủ tục của mình thông qua việc giới thiệu các cơ chế hợp lý hóa đơn, như

Thủ tục siêu Rút gọn và Quyết định Sơ bộ. Những sự đổi mới này, cùng với việc liên tục tích hợp công nghệ vào

quản lý vụ án, phản ánh sự phát triển liên tục của SIAC trong việc đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp hiện đại

2. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HKIAC TRONG NĂM 2024

Thống kê về Giải quyết tranh chấp 

Trong năm 2024, HKIAC đã đạt được một cột mốc quan trọng khi thụ lý tổng cộng 503 vụ việc mới. Trong số đó, có

352 vụ việc trọng tài phát sinh từ 510 hợp đồng, và 249 vụ việc được quản lý theo Quy tắc Trọng tài HKIAC hoặc

Quy tắc Trọng tài UNCITRAL.

HKIAC tiếp tục thu hút sự tham gia mạnh mẽ của quốc tế, với sự tham gia của các bên từ 53 quốc gia và vùng lãnh

thổ, tăng từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2023. Đáng chú ý, 76,4% tổng số vụ trọng tài và 86,1% các vụ

trọng tài được quản lý có ít nhất một bên không đến từHồng Kông. Khoảng 15% tổng số vụ trọng tài không có bên

Châu Á nào, nhấn mạnh vị thế của HKIAC như một trung tâm trọng tài thực sự mang tính toàn cầu. Các bên tranh

chấp nước ngoài thường xuyên nhất (không bao gồm Hồng Kông và Trung Quốc) bao gồm Quần đảoVirgin thuộc

Anh, Quần đảo Cayman, Singapore, Hoa Kỳ, UAE, Hàn Quốc, Quần đảo Marshall và Philipines.

Trong năm 2024, cơ sở tổ chức phiên họp của HKIAC duy trì tần suất hoạt động cao với 122 phiên, trong đó 47

phiên được tiến hành hoàn toàn hoặc một phần trực tuyến và 75 buổi được tổ chức trực tiếp tại trụ sở ở Hồng

Kông. Mô hình kết hợp cân bằng này phản ánh khả năng thích ứng của HKIAC trong bối cảnh hậu đại dịch và cam

kết của trung tâm đối với sự linh hoạt trong thủ tục và sự tiện lợi cho các bên tranh chấp

Thủ tục Rút gọn và Trọng tài Khẩn cấp

HKIAC tiếp tục ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng tăng từ các bên đối với các cơ chế giải quyết tranh

chấp rút gọn và khẩn cấp, được thể hiện trong năm 2024 như sau:

• Đơn yêu cầu Trọng tài viên khẩn cấp: 05 (năm) đơn yêu cầu trọng tài viên khẩn cấp đã được đệ trình vào năm

2024, nâng tổng số đơn đã nộp cho HKIAC đến nay lên 40.

• Thủ tục Rút gọn: HKIAC đã nhận được 24 đơn yêu cầu áp dụng thủ tục rút gọn. Trong số này, 13 đơn được

chấp thuận, 9 đơn bị từ chối và 2 đơn vẫn đang chờ xử lý vào cuối năm 2024.

• Thủ tục Quyết định sớm: 03 (ba) đơn yêu cầu đã được đệ trình theo Quy tắc Trọng tài HKIAC. Một đơn bị từ

chối, trong khi hai đơn được phép tiếp tục, đưa đến kết quả là phán quyết cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề

được trình. Tổng số đơn yêu cầu quyết định sớm tích lũy được nộp vào cuối năm là 16

Việc các thủ tục này được duy trì sử dụng cho thấy khả năng phản ứng linh hoạt của HKIAC trước nhu cầu của các

bên về một quy trình giải quyết tranh chấp hiệu quả và tiết kiệm chi phí

GÓC PHÂN TÍCH

SỰ PHÁT TRIỂN TẠI CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI NĂM 2024 

GÓC NHÌN TỪ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

TS.  LS Nguyễn Trung Nam

Đỗ Phạm Khánh Huyền, Nguyễn Hữu Mạnh Cường, Đặng Quang Huy



+84-28-35356375 www.eplegal.com info@eplegal.com

Sustainability and social responsibility have 

become critical considerations as well, with 

consumers and stakeholders demanding more 

ethical and environmentally friendly practices.

Sustainability and social responsibility have 

become critical considerations as well, with 

consumers and stakeholders demanding more 

ethical and environmentally friendly practices.

12

GÓC PHÂN TÍCH

Hòa giải

Mặc dù thống kê trọng tài của HKIAC rất mạnh mẽ, song hòa giải vẫn tương đối ít được sử dụng, phản ánh các xu

hướng tương tự tại cả VMC và KCAB International (như phân tích bên dưới). Năm 2024, chỉ có 08 đơn yêu cầu chỉ

định hòa giải viên được nhận, một con số nhỏ so với số lượng hồ sơ trọng tài. Điều này cho thấy sự do dự dai dẳng

của thị trường hoặc nhận thức hạn chế về hòa giải, bất chấp những nỗ lực của tổ chức nhằm thúc đẩy hòa giải như

một phương pháp giải quyết tranh chấp bổ sung và hiệu quả về chi phí. Như đã thấy trên khắp châu Á, cần có thêm

các hoạt động tiếp cận nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng của hòa giải trong các khuôn khổ ADR tích hợp

Những cải tiến quan trọng trong vận hành 

HKIAC đã giới thiệu Quy tắc Trọng tài Quản lý năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, tinh chỉnh Quy

tắc năm 2018 đã được đánh giá cao nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng thích ứng và sự phù hợp với các xu

hướng toàn cầu. Các sửa đổi đáng chú ý bao gồm quy định khuyến khích sự đa dạng trong việc chỉ định trọng tài

viên, xem xét bắt buộc về an ninh thông tin với quyền hạn của Hội đồng trọng tài để xử lý các vi phạm, và tích hợp

đánh giá tác động môi trường vào các quyết định về thủ tục và chi phí. Các quy tắc cũng củng cố quyền hạn của

HKIAC trong việc thu hồi việc chỉ định trọng tài viên trong các trường hợp đặc biệt, mở rộng quyền hạn của Hội

đồng trọng tài để đưa ra các quyết định sơ bộ, và áp đặt các thời hạn chặt chẽ hơn cho việc kết thúc tố tụng và ra

phán quyết. Được hỗ trợ bởi các sáng kiến như nền tảng Case Connect và cam kết của tổ chức đối với Chiến dịch

Trọng tài Xanh hơn (Campaign for Greener Arbitrations) và Cam kết ERA (ERA Pledge), Quy tắc năm 2024 tăng

cường tính minh bạch, an ninh và bền vững trong khi vẫn duy trì sự quản lý "nhẹ nhàng" đặc trưng của HKIAC

Tóm lại, thành tích ấn tượng của HKIAC trong năm 2024 một lần nữa khẳng định vị thế của trung tâm như một

trong những trung tâm trọng tài hàng đầu trên thế giới. Thành công bền vững của các cơ chế thủ tục rút gọn, trọng

tài khẩn cấp và cơ chế quyết định sớm tiếp tục cho thấy khả năng đáp ứng linh hoạt của HKIAC trước nhu cầu

ngày càng tăng về một quy trình giải quyết tranh chấp hiệu quả và linh hoạt. Mặc dù hòa giải vẫn chưa được khai

thác triệt để, tương đồng với xu hướng chung của khu vực, việc ban hành Quy tắc Trọng tài Quản lý năm 2024 là

một bước tiến đáng ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả thủ tục, tính đa dạng, mức độ bảo mật cũng như tính

bền vững về môi trường. Đươc hỗ trợ bởi việc liên tục áp dụng các đổi mới công nghệ, HKIAC đang ở vị thế thuận

lợi để đáp ứng các kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng trọng tài quốc tế

3. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VIAC TRONG NĂM 2024

Thống kê về Giải quyết tranh chấp 

Trong năm 2024, VIAC đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động giải quyết tranh chấp, với tổng số 475

vụ việc mới được thụ lý. Trong đó, khoảng 22,53% có yếu tố nước ngoài, cho thấy vị thế ngày càng được củng cố

của VIAC như một trung tâm được ưa chuộng cho các tranh chấp thương mại xuyên biên giới. Đáng chú ý, các bên

có quốc tịch Singapore chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài, với khoảng 50 vụ, theo sau là

các bên từ Trung Quốc và Ấn Độ, tiếp tục thể hiện sức hấp dẫn của VIAC trên các thị trường trọng điểm châu Á.

Phân tích cơ cấu tranh chấp cho thấy ba lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là: mua bán hàng hóa (25%), xây dựng

(22%) và bất động sản (14%). Sự phân bổ theo ngành này phản ánh sự tham gia sâu rộng của VIAC vào các lĩnh

vực thương mại cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam và khu vực. Đặc biệt sự gia tăng rõ rệt các tranh chấp liên quan

đến xây dựng. Theo đó, các vụ việc này thường có mức độ phức tạp kỹ thuật và pháp lý cao, đòi hỏi quản lý thủ tục

vững chắc và chuyên môn sâu. Diễn biến này cũng là một tín hiệu tích cực về niềm tin ngày càng tăng của các bên

trong ngành đối với năng lực hiệu quả và công bằng của VIAC

SỰ PHÁT TRIỂN TẠI CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI NĂM 2024 

GÓC NHÌN TỪ ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á 

TS.  LS Nguyễn Trung Nam

Đỗ Phạm Khánh Huyền, Nguyễn Hữu Mạnh Cường, Đặng Quang Huy
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Thủ tục rút gọn

Một điểm đáng lưu ý trong Báo cáo Thường niên của VIAC là việc không công bố số liệu thống kê liên quan đến

các tranh chấp được giải quyết theo Thủ tục Rút gọn. Đây là một cơ chế ngày càng nhận được sự quan tâm của

cộng đồng doanh nghiệp trong những năm gần đây nhờ vào tính hiệu quả về thời gian và chi phí. Việc không công

bố thông tin liên quan đến vấn đề này có khả năng cản trở các bên liên quan đánh giá đầy đủ tiện ích thực tế và

hiệu quả hoạt động của Thủ tục Rút gọn trong khuôn khổ của giải quyết tranh chấp trọng tài

Hòa giải

Bên cạnh những tiến triển tích cực trong thực tiễn trọng tài, cơ chế hòa giải vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Cụ

thể, trong khi VIAC thụ lý 475 vụ việc trọng tài mới vào năm 2024, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) chỉ ghi nhận

03 (ba) vụ hòa giải, một con số khiêm tốn đáng ngạc nhiên. Điều này khá đáng tiếc, đặc biệt khi cả VIAC và VMC

đều đã có những nỗ lực phối hợp nhằm thúc đẩy các lợi thế của hòa giải và thiết lập một quy trình tích hợp liên kết

trọng tài và hòa giải, qua đó tối ưu hóa sự linh hoạt về thủ tục cho các bên tranh chấp. Một số nguyên nhân có thể

lý giải cho sự chênh lệch này. Tại thời điểm soạn thảo các điều khoản giải quyết tranh chấp, các bên có thể chưa

nhận thức được toàn diện phương thức giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hòa giải do VMC cung cấp. Ngoài ra,

ngay cả khi phát sinh tranh chấp và được đưa ra trước VIAC, các bên vẫn có thể nghi ngờ về hiệu quả thực tế của

hòa giải. Một khả năng khác là các bên có xu hướng tự tiến hành hòa giải không chính thức trong phạm vi thủ tục

trọng tài tại VIAC thay vì chuyển vụ việc sang VMC, chủ yếu nhằm tiết kiệm chi phí tố tụng

Những cải tiến quan trọng trong vận hành

Trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong giải quyết tranh chấp, VIAC đã chính

thức ra mắt VIAC eCase - Nền tảng Nộp hồ sơ và Quản lý vụ việc trực tuyến vào năm 2024. Đây là một cột mốc

quan trọng trong tiến trình số hóa toàn diện hoạt động của VIAC, góp phần rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, tối ưu

hóachi phí hành chính đồng thời thể hiện sự chủ động của VIAC trong việc bắt kịp xu hướng chuyển đổi số toàn

cầu đang diễn ra tại các trung tâm trọng tài quốc tế hàng đầu, như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

Tóm lại, những con số ấn tượng mà VIAC công bố phản ánh rõ nét vai trò ngày càng nổi bật của trung tâm này

trong phạm vi cả quốc nội và quốc tế. Việc nhanh chóng áp dụng các đổi mới công nghệ trong giải quyết tranh chấp

đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao mức độ phù hợp của VIAC trong bối cảnh trọng tài hiện đại. Tuy nhiên,

mức độ hiện diện và tác động thực tiễn của các cơ chế như Thủ tục Rút gọn và Hòa giải vẫn còn hạn chế, và sẽ

cần được quan tâm phát triển cũng như làm rõ hơn trong thời gian tới

4. Những điểm nổi bật của KCAB International trong năm 2024

Thống kê về Giải quyết tranh chấp 

Trong suốt năm 2024, KCAB tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm trọng tài hàng đầu tại Châu Á.

Trung tâm này đã thụ lý 349 vụ việc trọng tài mới, trong đó khoảng 13,8% (tương đương 48 vụ việc) là các tranh

chấp quốc tế. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia có số lượng vụ việc cao nhất trong số các bên

tranh chấp nước ngoài, lần lượt chiếm 20,8% và 18,8% số vụ tranh chấp quốc tế. Mặc dù không nằm trong nhóm

dẫn đầu về số lượng, Nhật Bản lại đứng đầu về giá trị yêu cầu bồi thường, chiếm 38,5% tổng số tiền yêu cầu bồi

thường, một sự gia tăng đáng kể cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng từ các bên liên quan giá trị cao vào năng

lực thể chế của KCAB International.

Xét về cơ cấu lĩnh vực, các tranh chấp liên quan đến xây dựng (35%) và công nghệ thông tin (16,6%) chiếm tỷ

trọng lớn nhất, phản ánh sự chuyên môn hóa ngày càng tăng của KCAB International trong các lĩnh vực phức tạp

về kỹ thuật và phát triển nhanh chóng. Xu hướng này cũng tương đồng với những phát triển rộng lớn hơn trong

thương mại khu vực và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á
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Thủ tục Rút gọn 

Thủ tục Rút gọn của KCAB International đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong năm 2024, với 25 trong số 48 vụ việc

tranh chấp quốc tế (52,1%) lựa chọn quy trình này. Tỷ lệ sử dụng cao này cho thấy Quy tắc Trọng tài Quốc tế của

KCAB International và phương thức quản lý nhìn chung là phù hợp với nhu cầu của các bên tranh chấp về hiệu quả

chi phí và thời gian. Đồng thời, điều này phản ánh xu hướng gia tăng trong việc lựa chọn thủ tục rút gọn như một

cơ chế giải quyết tranh chấp ưu tiên. Việc các bên ngày càng tin tưởng vào cơ chế này cho thấy kỳ vọng cao đối

với tính hiệu quả trong thủ tục, cũng như niềm tin vào mô hình trọng tài thể chế có thể đưa ra kết quả nhanh chóng,

đáng tin cậy mà vẫn đảm bảo công bằng và tuân thủ đúng trình tự pháp lý

Hòa giải

Tương tự như tình hình tại VMC, KCAB International cũng chỉ quản lý ba (03) vụ việc hòa giải quốc tế. Xu hướng

tương đồng này nhấn mạnh rằng hòa giải vẫn là một cơ chế chưa được khai thác triệt để không chỉ ở Việt Nam mà

còn ở Hàn Quốc

Những cải tiến quan trọng trong vận hành 

Phù hợp với các thông lệ quốc tế, KCAB International đã chính thức ban hành Quy tắc Hòa giải Quốc tế, có hiệu

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, đánh dấu một bước tiến mang tính chất quyết định, hướng tới việc cung cấp

các lựa chọn giải quyết tranh chấp tích hợp. Mặc dù chỉ có 03 vụ việc hòa giải được nộp theo các quy tắc mới trong

năm đầu tiên áp dụng, động thái này đã đưa KCAB International vào nhóm các tổ chức chọn lọc cung cấp cả trọng

tài và hòa giải theo một khuôn khổ thống nhất.

Tóm lại, thành tích nổi bật của KCAB International trong năm 2024 tiếp tục củng cố vị thế từng bước được nâng

cao của trung tâm này trong lĩnh vực trọng tài quốc tế. Thủ tục Rút gọn được sử dụng rộng rãi là minh chứng cho

sự linh hoạt và khả năng thích ứng của trung tâm đối với nhu cầu ngày càng phát triển của các bên tranh chấp toàn

cầu. Thông qua những nỗ lực không ngừng nhằm tinh chỉnh hiệu quả thủ tục và triển khai các khuôn khổ đổi mới,

KCAB International có vị thế tốt để củng cố hơn nữa vị trí của mình như một diễn đàn đáng tin cậy cho việc giải

quyết tranh chấp hiện đại trong khu vực và xa hơn nữa

5. Những điểm nổi bật của JCAA giai đoạn 2020 – 2024

Thống kê về Giải quyết tranh chấp 

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, JCAA đã thụ lý 80 vụ việc trọng tài thương mại, trong đó 88% có yếu tố

xuyên biên giới. Các bên tham gia đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự hiện diện thường xuyên nhất đến từ

Trung Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Mặc dù phần lớn tranh chấp có giá trị yêu cầu bồi thường dưới 2 triệu

USD, JCAA cũng đã quản lý một số vụ việc có giá trị cao, với vụ lớn nhất vượt quá 5,3 tỷ USD. Điều này phản ánh

năng lực của JCAA trong việc quản lý hiệu quả một phổ rộng các tranh chấp, từ các vấn đề thương mại thông

thường đến các vụ trọng tài quốc tế cực kỳ phức tạp

Thủ tục Rút gọn và Trọng tài Khẩn cấp

Từ năm 2020, đã có 23 vụ việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn của JCAA, cùng với 05 vụ việc theo trọng tài

khẩn cấp (dữ liệu được ghi nhận từ năm 2019). Trong khi các vụ theo thủ tục thông thường thường kéo dài khoảng

10 tháng để hoàn tất, các vụ việc theo thủ tục rút gọn được giải quyết trung bình từ 3 đến 6 tháng. Đối với trọng tài

khẩn cấp, quá trình có thể được hoàn tất chỉ trong tuần. Những con số này phản ánh tính linh hoạt về thủ tục và

khả năng phản ứng nhanh chóng của hệ thống quy tắc trọng tài của JCAA
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Những cải tiến quan trọng trong vận hành 

Trong năm 2024, khoảng 85% tổng số phiên họp và cuộc họp quản lý vụ việc đã được tiến hành dưới hình thức

trực tuyến hoàn toàn hoặc kết hợp (hybrid). Việc chủ động ứng dụng công nghệ này đã góp phần đáng kể vào việc

tiết kiệm chi phí và thời gian cho các bên, đồng thời phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng đến các phương thức

giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Tóm lại, mặc dù số lượng vụ việc của JCAA chưa đạt tới mức của các trung tâm trọng tài khu vực lớn hơn, tuy

nhiên hiệu quả trong giải quyết tranh chấp của trung tâm này vẫn là một điểm sáng nổi bật, đặc biệt thể hiện ở thời

gian trung bình xử lý các vụ việc được rút ngắn đáng kể. Hơn nữa, cách tiếp cận linh hoạt của JCAA trong việc tiến

hành các phiên họp và cuộc họp quản lý vụ việc, dù được tổ chức trực tuyến hay dưới hình thức kết hợp, tiếp tục

khẳng định cam kết của JCAA trong việc cung cấp dịch vụ trọng tài hiệu quả và dễ tiếp cận cho cộng đồng doanh

nghiệp toàn cầu

6. Phân tích so sánh

So sánh nhanh giữa Các Trung tâm (xem Bảng 1 bên dưới) cho thấy Các Trung tâm đều có một năm hoạt động sôi

động, với số lượng vụ việc lớn (ngoại trừ SIAC và KCAB, tất cả các trung tâm khác đều tăng số lượng vụ việc,

trong đó HKIAC tăng 20%, VIAC tăng 11% và JCAA ghi nhận mức tăng gấp đôi). Trong năm 2024, cả HKIAC và

VIAC đều báo cáo số lượng vụ việc kỷ lục kể từ khi thành lập

Trung tâm SIAC HKIAC VIAC KCAB JCAA

Vụ việc năm 2024 625 352 475 349 19

So sánh với năm trước Giảm 38 

vụ việc

Tăng 71 

vụ việc

Tăng 51 

vụ việc

Giảm 19 

vụ việc

Tăng 10 

vụ việc

Phần trăm vụ việc có yếu 

tố nước ngoài

91% 76% 22.53% 13.8% 88% 

(yếu tố xuyên 

biên giới)

Quốc gia và vùng lãnh thổ 72 40 63 N/A 25

3 quốc tịch hàng đầu của 

các bên tranh chấp

Hàn Quốc, 

Trung Quốc, 

Ấn Độ

Quần đảo  

Virgin thuộc 

Anh, Quần 

đảo Cayman, 

Singapore, 

Hoa Kỳ

Singapore, 

Trung Quốc, 

Ấn Độ, 

Hàn Quốc

Trung Quốc, 

Hoa Kỳ, 

Nhật Bản

Trung Quốc, 

Việt Nam, 

Hoa Kỳ

Giá trị tranh chấp 

trung bình 

37,3 Triệu 

Đô la Mỹ 

48.1 Triệu

 Đô la Mỹ

N/A N/A Dưới 2 Triệu 

Đô la Mỹ

Các lĩnh vực tranh chấp 

chủ yếu

Thương mại, 

Doanh nghiệp,

Hàng hải & 

Vận tải biển

Thương mại, 

Mua bán 

hàng hóa, 

Doanh nghiệp

Thương mại, 

Xây dựng, 

Bất động sản

Xây dựng, 

Công nghệ 

thông tin

N/A

Vụ việc theo thủ tục 

rút gọn

66 13 7 kể từ 2017 25 23 kể từ 2020

Vụ việc theo thủ tục trọng 

tài khẩn cấp

21 5 N/A N/A 5/80 

kể từ 2019

Phiên họp trực tuyến hoặc 

kết hợp 

N/A 39% N/A N/A 85%
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SIAC và HKIAC tiếp tục duy trì vị thế ổn định là hai trung tâm trọng tài quốc tế hàng đầu với tỷ lệ các vụ việc có yếu

tố nước ngoài lần lượt là 91% và 76%, đến từ 72 và 40 quốc gia/vùng lãnh thổ. Trong khi đó, các trung tâm như

VIAC và KCAB có nhiều vụ việc trong nước hơn, với tỷ lệ phần trăm các vụ việc có yếu tố nước ngoài lần lượt là

22,53% và 13,8%. VIAC cũng đang được chú ý với các bên tranh chấp đến từ 63 quốc gia/vùng lãnh thổ. Năm

quốc gia/vùng lãnh thổ được đề cập hàng đầu là Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Điều này

cho thấy, ngoài các đối tác thương mại truyền thống của châu Á từ Trung Quốc và Ấn Độ đang có tranh chấp, Hoa

Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất bên ngoài châu Á tích cực sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp của

họ. Hồng Kông nổi bật là địa điểm được ưa chuộng nhất cho các vụ trọng tài liên quan đến các bên từ các quốc

gia/vùng lãnh thổ được xem là "thiên đường thuế" như Quần đảoVirgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman và Quần đảo

Marshall.

Dù một số trung tâm chưa công bố số liệu cụ thể, HKIAC hiện đang ghi nhận giá trị tranh chấp trung bình cao nhất,

lên tới 48,1 triệu Đô la Mỹ, tiếp theo là SIAC với 37,3 triệu Đô la Mỹ.

Về lĩnh vực tranh chấp, Các Trung tâm đều báo cáo rằng tranh chấp thương mại hoặc mua bán hàng hóa là nhóm

lĩnh vực phổ biến nhất. Trong khi xây dựng đã trở thành một lĩnh vực tranh chấp quan trọng đối với hầu hết Các

Trung tâm (VIAC: 22%, KCAB: 35% và SIAC: 11%), SIAC đã chỉ ra một số lượng lớn tranh chấp trong lĩnh vực

doanh nghiệp (19%). Các tranh chấp về công nghệ thông tin (IT) và tiền điện tử/tiền kỹ thuật số cũng tăng nhanh

chóng trong số liệu vụ việc được ghi nhận của SIAC và KCAB.

Về việc tinh giản hóa quy trình trọng tài, SIAC đã thể hiện vai trò tiên phong đổi mới trong thủ tục rút gọn, với 66 vụ

việc rút gọn và 21 vụ trọng tài khẩn cấp. Một số thống kê từ các trung tâm như HKIAC và JCAA cho thấy các phiên

họp trực tuyến được sử dụng thường xuyên trong thực tiễn của họ (39% đối với HKIAC và 85% đối với JCAA). Mặc

dù không có số liệu thống kê cho SIAC, VIAC và KCAB, nhưng đã chứng kiến rằng các cơ sở vật chất ở Singapore

(Maxwell Chambers) và KCAB (Seoul ICRD) được thành lập và trang bị tốt cho các phiên họp trực tuyến hoặc kết hợp

7. LỜI KẾT

Những điểm nổi bật trong thực tiễn trọng tài tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong năm 2024 đã phản ánh một

bức tranh năng động và đa sắc màu. Hầu hết Các Trung tâm đều bận rộn với số lượng vụ việc gia tăng trong các

lĩnh vực thương mại, xây dựng và cả những lĩnh vực tranh chấp mới như blockchain, tiền điện tử và các vấn đề liên

quan đến công nghệ. Các Trung tâm cũng tiếp tục thu hút các bên tranh chấp từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác

nhau, trong đó các bên đến từ khu vực Trung Quốc – châu Á và Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng chính. Những số liệu và

phân tích này chỉ ra rằng, châu Á sẽ tiếp tục là khu vực phát triển sôi động nhất cho hoạt động trọng tài quốc tế

trong những năm tới
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Analysis of the Draft "Circular Amending and Supplementing Certain 

Provisions of Circular No. 27/2024/TT-BCT dated November 21, 2024, by 

the Minister of Industry and Trade, Regulating the Standards for Evaluating 

Bidding Documents and Bidding Forms for Selecting Investors to Implement 

Energy Infrastructure Projects." – Lexology

Nguyễn Thị Thu Uyên

Đỗ Phạm Khánh Huyền

Discourse: stay of proceedings in arbitration: practical applications in 

Vietnam and international experiences – Lexology
LS. Ngô Quỳnh Anh

Legal regulations and current status of M&A transactions through asset 

Purchases of the target company - Lexology

LS. Ngô Quỳnh Anh

Trần Lâm Thúy Hường

Vũ Thị Thanh Nhàn

Insights from feed and recommendations for the north-south high-speed 

railway project - Lexology

TS. Nguyễn Trung Nam

Phạm Hồng Liên

Vietnamese case review: interim injunctions against calling bonds during 

arbitration - key consideration and tips - Lexology

LS. Ngô Quỳnh Anh

TS. Nguyễn Trung Nam

Hub - EPLegal - Lexology

Tony Nguyen - EPLegal - Experts - Lexology

Ngo Quynh Anh (Annie Ngo) - EPLegal - Experts - Lexology

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cfd42632-7c97-406c-9b83-6497a57fea5d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cfd42632-7c97-406c-9b83-6497a57fea5d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cfd42632-7c97-406c-9b83-6497a57fea5d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cfd42632-7c97-406c-9b83-6497a57fea5d
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EPLegal cam kết mang đến giá trị vượt trội, 

định hình tiêu chuẩn ngành và 

đồng hành cùng doanh nghiệp trước những 

thay đổi pháp lý.

Luôn cập nhật – Luôn dẫn đầu

Liên hệ

      +84-28-35356375

     info@eplegal.com
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